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Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 1 nâng cao sách Kết nối - Tuần 30

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN 1. ĐỌC HIỂU

Cá heo ở vùng biển Trường Sa

Đêm trăng, biển yên tĩnh. Một số chiến sĩ thả câu. Một số khác quây

quần trên boong tàu ca hát, thổi sáo. Bỗng có tiếng đập nước ùm ùm như có

ai đang tập bơi. Một người kêu lên: “Cá heo!”. Mọi người ùa ra vỗ tay hoan hô:

“A! Cá heo nhảy múa đẹp quá!”. Nghe thế, cá heo thích lắm, nhảy vút lên

thật cao.

Có chú nhảy quá đà, vọt lên cả lên boong tàu. Anh chiến sĩ vội chạy lại,

vuốt ve chỗ đau rồi thả chú cá xuống nước. Cả đàn cá heo quay qua quay lại

cạnh con tàu, nhảy lên một lần cuối như để cảm ơn rồi lặn xuống dưới biển.

1. Em hãy đánh dấu  vào  đứng trước câu trả lời đúng:

a. Bài đọc nói về loài động vật nào?

 Cá voi  Cá heo  Cá mập

b. Các chú chiến sĩ đã không làm gì vào đêm trăng?

 Câu cá  Ca hát  Đọc thơ

c. Nghe lời khen của các chú chiến sĩ, cá heo đã làm gì?

 Nhảy vút lên thật cao  Lặn xuống đáy biển  Bơi về phía mũi tàu

d. Điều gì xảy ra khi chú cá heo nhảy cao quá đà?
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 Chú cá heo nhảy vọt lên cả mặt đất

 Chú cá heo nhảy vọt lên tận mũi tàu

 Chú cá heo nhảy vọt lên tận boong tàu

e. Sau khi cảm ơn anh chiến sĩ, đàn cá heo đã làm gì?

 Tiếp tục nhảy múa  Lặn xuống dưới biển  Nằm nghỉ trên tàu

2. Trả lời câu hỏi:

Em hãy tìm trong bài đọc Cá heo ở vùng biển Trường Sa từ chỉ:

a. đặc điểm của biển vào đêm trăng:

b. âm thanh tiếng đập nước:

c. hành động của các chú chiến sĩ khi thấy cá heo:

PHẦN 2. VIẾT

1. Điền vào chỗ trống

a. tr hoặc ch

chong __óng __ái đất bình chữa __áy
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b. ong hoặc ông

2. Gạch chân những từ viết sai chính tả trong đoạn thơ sau. Sửa lại các từ đó

và viết lại các từ vừa được sửa ở phía dưới.

Con ông làm mật, yêu hoa

Con cá bơi yêu nước; con chim ca yêu chời

Con người muốn xống con ơi

Phải yêu đồng chí, yêu người ênh em.

3. Nối theo mẫu: Tìm từ chứa ua

quả mít con cua

cà chua ua con quạ

cây lúa cái búa

xương r___ cái tr___ đá b___

Sửa lại:
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4. Nghe viết:

Núi cao bởi có đất bồi

Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu

Muôn dòng sông đổ biển sâu

Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn.

(Tiếng ru - Tố Hữu)

Tập chép
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